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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục: Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo 

2. Địa chỉ: 57 Phạm Hùng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận. 

Điện thoại: 0252 3822584 

Email: c3tranhungdao.binhthuan@moet.edu.vn 

Website: https://www.thd.edu.vn 

3. Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận 

Loại hình: Công lập 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu: 

Sứ mạng: Đào tạo học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc 

trong học tập, nhằm phát triển năng khiếu về các môn học chuyên trên cơ sở đảm 

bảo giáo dục toàn diện về đạo đức, học lực và sức khỏe để tạo nguồn tiếp tục đào 

tạo thành nhân tài, phục vụ sự nghiệp phát triển tỉnh Bình Thuận và đất nước. 

Tầm nhìn: Một trường tiên tiến trong hệ thống trường chuyên của cả nước 

và khu vực, giáo dục học sinh thành những công dân xuất sắc, những người lãnh 

đạo chính trực, năng động, sáng tạo và học tập suốt đời để cống hiến được nhiều 

nhất cho đất nước. 

Mục tiêu: Học sinh trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo sẽ trở thành 

những cá nhân có tư duy độc lập, tham gia tích cực vào học tập suốt đời và giải 

quyết vấn đề, hướng tới năng lực sử dụng công nghệ nhằm nâng cao lợi ích bản 

thân và lợi ích quốc gia. 

https://www.thd.edu.vn/
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5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo được thành lập theo Quyết định 

257QĐ/UB-BT ngày 30 tháng 7 năm 1992 của Chủ tịch UBND tỉnh Thuận Hải. 

Đây là ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh Bình Thuận. Là nơi phát hiện, đào 

tạo và bồi dưỡng nhân tài cho Tỉnh nhà. 

Trường toạ lạc trên khu đất rất rộng 45.826 m2 gồm nhiều hạng mục: Khu 

phòng học kiên cố, khu hành chính hiệu bộ, các phòng chức năng, khu thí nghiệm, 

thực hành, nhà thi đấu đa năng, kí túc xá… được trang bị đầy đủ, đồng bộ các 

trang thiết bị hiện đại. 

Hội đồng sư phạm của Trường gồm 115 thành viên, trong đó lãnh đạo nhà 

trường: 03/01 nữ, Giáo viên: 97/55 nữ,  Nhân viên: 15/8 nữ. 

 Trường có 10 Tổ chuyên môn và nghiệp vụ gồm: Tổ Toán,  Tổ Vật lí,  Tổ 

Hóa học,  Tổ Ngoại ngữ,  Tổ Ngữ văn,  Tổ Lịch sử - GDKTPL,  Tổ GDTC - 

GDQPAN, Tổ Tin học, Tổ Sinh học - CN và Tổ Văn phòng. 

 Trình độ chuyên môn của giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó 

có 51 thạc sĩ. 

Trường chuyên có chức năng, nhiệm vụ chuyên đào tạo những học sinh đạt 

kết quả xuất sắc trong rèn luyện, học tập nhằm phát triển năng khiếu về một môn 

học, hai môn học hoặc một lĩnh vực chuyên trên cơ sở bảo đảm thực hiện mục 

tiêu toàn diện. 

Ngoài các nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ trường trung học, Trường 

chuyên còn có các nhiệm vụ sau đây: 

- Bồi dưỡng và phát triển năng khiếu của học sinh về một môn chuyên, hai 

môn chuyên hoặc một lĩnh vực chuyên; đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ 

chương trình giáo dục cấp THPT với mục tiêu giáo dục toàn diện. 

- Tổ chức hướng dẫn học sinh làm quen với NCKH, ứng dụng các thành 

tựu khoa học công nghệ phù hợp điều kiện của Trường và tâm sinh lý học sinh. 

Trong 5 năm gần đây, Trường đã có nhiều dự án KHKT dự thi cấp quốc gia. 

- Trường được phép hợp tác với các cơ sở giáo dục, NCKH trong và ngoài 

nước trong cùng lĩnh vực chuyên môn để phục vụ việc nâng cao chất lượng đào 

tạo. 

6. Người đại diện pháp luật  

Họ và tên: Trần Minh Hải 

Chức vụ: Hiệu trưởng 

Địa chỉ nơi làm việc: 57 Phạm Hùng, phường Phú Thủy, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Số điện thoại: 0376 297 631 

Email: hai.tranminh@thd.edu.vn 

mailto:hai.tranminh@thd.edu.vn
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7. Tổ chức bộ máy 

Quyết định thành lập trường: Quyết định 257QĐ/UB-BT ngày 30 tháng 7 

năm 1992 của Chủ tịch UBND tỉnh Thuận Hải 

Quyết định kiện toàn Hội đồng trường: Quyết định 2220/QĐ-SGDĐT ngày 

28 tháng 10 năm 2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận 

Chủ tịch Hội đồng trường: Trần Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 

Danh  sách thành viên Hội đồng trường: 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Trần Minh Hải Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng 

2 Đoàn Ngọc Minh Chủ tịch Công đoàn 

3 Dương Minh Tâm Bí thư Đoàn trường 

4 Nguyễn Hoàng Việt Huynh Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thủy 

5 Nguyễn Quốc Nam Trưởng BĐD CMHS trường 

6 Huỳnh Thị Mỹ Ngân TTCM Tổ Vật lí 

7 Trương Nguyên Thông TTCM Tổ Tin học 

8 Trang Hoàng Vĩnh Sang TTCM Tổ Lịch sử - GDKTPL 

9 Đỗ Minh Vũ TPCM Tổ Tin học 

10 Phan Thị Thu Thủy TPVP 

11 Phạm Đào Phúc Nhiên Học sinh Lớp 12A2 

- Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng: Phụ lục 1 

- Quy chế tổ chức và hoạt động: Phụ lục 2 

- Kế hoạch phát triển trường chuyên: Phụ lục 3 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ NHÂN VIÊN 

1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí và nhân viên 

 Tổng 

số 

Biên 

chế 

Hợp 

đồng  

Hợp đồng 111/2022/NĐ-

CP 

1. Cán bộ quản lý 

lý 

03 03 / / 

2. Giáo viên 97 97 / / 

3. Nhân viên 15 03 09 03 

Tổng cộng 115 103 09 03 
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TT Tổ bộ môn 

Giáo viên 

Đảng 

viên 

 

 Số giáo viên 

Biên 

chế 

Hợp 

đồng 

Trình độ chuyên môn 

>ĐH ĐH CĐ Khác 

Tổng Nữ 

1 Toán 17 5 8 17 0 11 6 0 0 

2 Ngữ văn 11 9 7 11 0 5 6 0 0 

3 Ngoại ngữ 12 11 3 12 0 6 6 0 0 

4 Vật lý  7 3 1 7 0 5 2 0 0 

5 Hóa học  9 7 6 9 0 8 1 0 0 

6 Tin học 8 4 5 8 0 6 2 0 0 

7 Sử- GDKTPL 9 7 6 9 0 3 6 0 0 

8 Địa lí 6 4 2 6 0 2 4 0 0 

9 GDTC-

GDQPAN 

9 0 5 9 0 0 9 0 0 

10 Sinh – CN 10 7 6 10 0 5 5 0 0 

- 100% Cán bộ quản lí, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp. 

- 100% Cán bộ quản lí, giáo viên hoàn thành bồi dưỡng hàng năm theo quy 

định. 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

1. Diện tích khu đất xây dựng trường và số lượng hạng mục khối phòng 

- Diện tích trường: 45.826 m2. 

- Diện tích khu bán trú, nội trú: 1.050 m2.    

- Diện tích Căn tin: 125 m2. 
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TT 

Nhà và công 

trình gắn liền 

với đất 

Diện tích 

xây dựng 

nhà 

Diện tích 

sàn sử 

dụng 

nhà 

Số 

tầng 

Hiện trạng 

sử dụng 

Đối tượng 

sử dụng 

Ghi 

chú 

 Đất xây dựng 
trường học 

24.901,00 38.738,00     

01 Khối lớp học 24 
phòng 

857 3.380 4 
Đang sử 

dụng 
Giáo viên, 
học sinh 

 

02 Khối lớp học 20 
phòng 

688 2.719 4 
Đang sử 

dụng 
Giáo viên, 
học sinh 

 

03 Khối hành chính 
– hiệu bộ 

532 2.577 5 
Đang sử 

dụng 

Ban giám 
hiệu, giáo 
viên, nhân 

viên 

 

04 Khối thí nghiệm – 
thực hành 

706 2.737 4 
Đang sử 

dụng 
Giáo viên, 
học sinh 

 

05 
Khối lớp học 
ngoại ngữ - vi 
tính 

336 1.344 4 
Đang sử 

dụng 
Giáo viên, 
học sinh 

 

06 Khối hội trường – 
thư viện 

855 1.673 2 
Đang sử 

dụng 
Toàn 

trường 
 

07 Khối ký túc xá 1.050 4.431 4 
Đang sử 

dụng 
Học sinh  

08 Nhà thể dục thể 
thao đa năng 

1.840,90 1.840,90 1 
Đang sử 

dụng 
Toàn 

trường 
 

09 
Nhà bảo vệ  

(2 nhà) 
26 26 1 

Đang sử 
dụng 

Bảo vệ  

10 Nhà xe giáo viên 90 90 1 
Đang sử 

dụng 
Giáo viên  

11 
 Nhà xe học sinh 672 672 1 

Đang sử 
dụng 

Học sinh  

12 Nhà đặt máy phát 
điện 

45,6 45,6 1 
Đang sử 

dụng 
Bảo vệ  

13 Đường chạy 
100m 

1.287 1.287  
Đang sử 

dụng 
Toàn 

trường 
 

14 Sân đường nội bộ 15.200 15.200  
Đang sử 

dụng 
Toàn 

trường 
 

15 Cột cờ 16 16  
Đang sử 

dụng 
Toàn 

trường 
 

16 Cầu nối 540 540  
Đang sử 

dụng 
Toàn 

trường 
 

17 Nhà xe thuộc nhà 
thi đấu 

159,5 159,5  
Đang sử 

dụng 
Toàn 

trường 
 

- Cổng trường: Có 

- Tường rào: Có 

- Phòng Y tế: Có 

- Phòng Tư vấn tâm lý: Có 
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- Phòng Hỗ trợ học sinh hòa nhập: Không  

- Nhà đa năng: Có 

- Hồ bơi (kiên cố hay lắp ghép): Không 

- Nhà để xe học sinh: Có 

- Nhà để xe giáo viên: Có 

2. Số thiết bị dạy học hiện có:  

- Bảng tương tác: Không  

- Tivi, Máy chiếu: 40 cái 

- Bàn, ghế GV và HS: đảm bảo đầy đủ theo số lượng. 

3. Danh mục Sách giáo khoa 

Kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 các môn học theo Thông tư số 

27/2023/TT-BGDĐT: 

STT 

Tên sách 

(Thuộc bộ sách) Tác giả 

Nhà xuất bản 

(Tổ chức, cá 

nhân) 

1 

Ngữ văn 12 (Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 

Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, 

Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết 

Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, 

Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị 

Ngọc Thuý, Phan Thu Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), 

Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, 

Phạm Ngọc Lan 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 

Toán 12 (Chân trời sáng 

tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành 

Anh (đồng Chủ biên), Vũ Như 

Thư Hương, Ngô Hoàng Long, 

Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu 

Thủy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học tập 

Toán 12 (Chân trời sáng 

tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành 

Anh (đồng Chủ biên), Ngô Hoàng 

Long 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 Tiếng Anh 12 (Global Hoàng Văn Vân (Tổng chủ), Vũ Nhà xuất bản 
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STT 

Tên sách 

(Thuộc bộ sách) Tác giả 

Nhà xuất bản 

(Tổ chức, cá 

nhân) 

Success) Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang 

Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 

Giáo dục thể chất 12-

Bóng rổ 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng(chủ biên), 

Phạm Lệ Hằng, Nguyễn Trần 

Phúc, Lê Việt Đức. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 12 

( Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 

Phương  (Tổng Chủ biên) 

Nguyễn Hà An, Ngô Thái Hà, 

Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu 

Trà 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học tập Giáo 

dục Kinh tế và pháp luật 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 

Phương  (Tổng Chủ biên) 

Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

Lịch sử 12 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến 

Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, 

Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản – 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê 

Hiến Chương, Vũ Đức Liêm, 

Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản – 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 
Địa lí lớp 12 

(Cánh Diều) 

Tác giả: Lê Thông (Tổng chủ 

biên); Nguyễn Minh Tuệ (Chủ 

biên); Nguyễn Quyết Chiến; Phan 

Đức Sơn; Lê Mỹ Dung; Vũ Đình 

Nhà xuất bản Đại 

học sư phạm 



8 

 

STT 

Tên sách 

(Thuộc bộ sách) Tác giả 

Nhà xuất bản 

(Tổ chức, cá 

nhân) 

Hòa; Nguyễn Đức Tôn; Ngô Thị 

Hải Yến. 

Chuyên đề học tập địa lí 

12 

(Cánh Diều) 

Tác giả: Lê Thông (Tổng chủ biên); 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên); 

Nguyễn Quyết Chiến; Ngô Thị Hải 

Yến; Trần Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản Đại 

học sư phạm 

8 

Vật lí 12 (Chân trời 

sáng tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng 

Việt Hải (Đồng chủ biên), Trần 

Nguyễn Nam Bình, Đoàn Hồng 

Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, 

Nguyễn Như Huy, Trương Đặng 

Hoài Thu, Trần Thị Mỹ Trinh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học tập Vật 

lí 12 (Chân trời sáng 

tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng 

Việt Hải (Đồng chủ biên), Đoàn 

Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội, Nguyễn 

Như Huy, Trương Đặng Hoài Thu 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Hoá học 12 (Chân trời 

sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 

Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 

Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn 

Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 

Tuấn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Chuyên đề học tập 

Hoá học 12  

(Chân trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 

Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 

Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn 

Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 

Tuấn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Sinh học 12 (Chân trời 

sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 

Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 

Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Trần Thanh Sơn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề Sinh học 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 

Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 

Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Trần Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
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STT 

Tên sách 

(Thuộc bộ sách) Tác giả 

Nhà xuất bản 

(Tổ chức, cá 

nhân) 

11 

Tin học 12, Định hướng 

Tin học ứng dụng 

(Cánh diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà (Chủ biên),  Nguyễn Việt 

Anh, Hồ Sĩ Bàng, Phạm Văn Đại, 

Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh 

Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê 

Anh Ngọc 

Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản – 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

Tin học 12, Định hướng 

Khoa học máy tính 

(Cánh diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Đình Hóa (Chủ biên), 

Nguyễn Việt Anh, Phạm Văn Đại, 

Hồ Cẩm Hà, Lê Anh Ngọc 

Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản – 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

12 

Công nghệ 12; Lâm 

nghiệp- Thủy sản. 

(Cánh diều) 

Nguyễn Tất Thắng(Tổng chủ 

biên), Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn 

Ngọc Tuấn (Đồng chủ biên), 

Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam 

Hồng, Đoàn Thị Nhinh. 

Cty cổ phần đầu 

tư xuất bản – 

TBGD Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

NXB Đại học 

Huế.) 

13 

Công nghệ 12, Công 

nghệ Điện –Điện tử 

(Cánh diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 

biên) – Nguyễn Thế Công (Chủ 

biên), Vũ Ngọc Châm – Phí Văn 

Lâm - Phạm Hùng Phi, Cao Văn 

Thành – Phạm Minh Tú. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

14 
Âm nhạc 12 (Chân trời 

sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ 

biên), Trần Hoàng Thị Ái Cầm, 

Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan 

Thị Thu Lan, Lê Minh Phước, 

Nguyễn Thị Phương Thư 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

15 

Hoạt động trải nghiệm 

– Hướng nghiệp 12 

(Chân trời sáng tạo 1) 

 

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), 

Vũ Thị Phương Liên, Cao Thị 

Châu Thủy (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên. Lại Thị Ngọc 

Yến, Phạm Đình Văn  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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STT 

Tên sách 

(Thuộc bộ sách) Tác giả 

Nhà xuất bản 

(Tổ chức, cá 

nhân) 

16 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 

NguyễnThiện Minh(Tổng chủ 

biên), Nguyễn Đức Hạnh(chủ 

biên), Nguyễn Đức Đăng, Phí Văn 

Hạnh, Uông Thiện Hoàng, 

Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê 

Nam, Lương Hồng Sinh. 

Nhà xuất bản Đại 

học sư phạm. 

 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

- Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục: đạt kiểm định chất lượng giáo 

dục Cấp độ 2 và đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1 

- Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục: 

đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 và đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học 2024-2025 

- Kế hoạch tuyển sinh: Theo Kế hoạch hằng năm của Sở GDĐT Bình 

Thuận. 

- Kế hoạch giáo dục: Kế hoạch số 300/KH-THPTC-THĐ ngày 28 tháng 10 

năm 2024 của Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. 

- Quy chế phối hợp giữa nhà trường và ban đại diện CMHS: Phụ lục 4 

2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học 2023-2024 

a) Số học sinh theo từng khối lớp: 

Khối 
Số 

lớp 

Tổng số 

học sinh 

Bình quân số 

HS/lớp 

Số lượng HS 

nữ 

Số lượng HS 

khuyết tật 

Khối 

10 
13 420 33 

238 01 

Khối 

11 
13 406 32 

222 0 

Khối 

12 
13 406 32 

249 0 

Cộng 39 1232 32 709 01 

b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh 



11 

 

- 100% học sinh đạt hạnh kiểm Khá và Tốt. 

- 100% học sinh Khối 12 Tốt nghiệp THPT năm 2024. 

Khối 

10 

KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Tốt %Tốt Khá %Khá Đạt %Đạt 
Chưa 

Đạt 

%Chưa 

Đạt 
KXL 

420 344 81.9 73 17.38 3 0.71 0 0 0 

 KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

 
Tốt %Tốt Khá %Khá Đạt %Đạt 

Chưa 

Đạt 

%Chưa 

Đạt 
KXL 

 420 100 0 0 0 0 0 0 0 

 

Khối 

11 

KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Tốt %Tốt Khá %Khá Đạt %Đạt 
Chưa 

Đạt 

%Chưa 

Đạt 
KXL 

406 313 77.09 92 22.66 1 0.25 0 0 0 

 KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

 
Tốt %Tốt Khá %Khá Đạt %Đạt 

Chưa 

Đạt 

%Chưa 

Đạt 
KXL 

 401 98.77 5 1.23 0 0 0 0 0 

 

Khối 

12 

HỌC LỰC 

G %G K %K TB %TB Y %Y K %K KXL 

406 343 84.48 63 15.52 0 0 0 0 0 0 0 
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 HẠNH KIỂM   

 T %T K %K TB %TB Y %Y KXL   

 402 99.01 4 0.99 0 0 0 0 0   

 

c) Số lượng học sinh được tốt nghiệp THPT, trúng tuyển vào các 

trường Đại học 

- 100% học sinh Khối 12 Tốt nghiệp THPT năm 2024; trong đó có 1 học 

sinh đạt thủ khoa tốt nghiệp của tỉnh, 1 học sinh đạt thủ khoa khối A; 1 học sinh 

đạt thủ khoa khối A1; hai học sinh thủ khoa khối B.  

- Kết quả xét tuyển đại học: 

+ Số lượng học sinh đăng ký xét tuyển: 392; 

+ Số lượng học sinh trúng tuyển: 390 (99,49%). 

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

1. Kinh phí ngân sách năm 2023: 

a) Kinh phí năm 2022 mang sang : 600.000.000đ (Nguồn chi thường 

xuyên). 

b) Ngân sách cấp năm 2023: 21.557.000.015đ (Hai mươi mốt tỷ năm trăm 

năm mươi bảy triệu không trăm mười lăm đồng). 

- Đã chi và quyết toán: 22.068.095.815đ (Hai mươi hai tỷ không trăm sáu 

mươi tám triệu không trăm chín mươi lăm ngàn tám trăm mười lăm đồng). 

- Còn lại: 88.904.200đ (Nguồn miễn, giảm học phí: 7.713.000 đ; chi TX: 

81.191.200 đ). - Trong đó chỉ: 

* Thanh toán cá nhân là: 19.992.466.515 đ (Mười chín tỷ chín trăm chín 

mươi hai triệu. bốn trăm sáu mươi sáu ngàn năm trăm mươi lăm đồng). 

* Chi chuyên môn và chi nhiệm vụ: 2.075.629.300 đ (Hai tỷ không trăm 

bảy mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi chín ngàn ba trăm đồng). 

c) Nguồn thu khác: 

- Tổng số thu trong năm là: 3.601.049.200đ (Ba tỷ sáu trăm lẻ sáu triệu 

không trăm bốn mươi chín ngàn hai trăm đồng). 

- Tổng số chi là: đã chi hết. 

2. Kinh phí năm 2024 

a) Kinh phí năm 2023 mang sang: 81.191.200đ (Tám mươi mốt triệu một 

trăm chín mươi mốt ngàn hai trăm đồng). 

b) Ngân sách cấp năm 2024: 28.775.449.000đ 
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- Nguồn khoán là: 22.463.000.000đ (Hai mươi hai tỷ bốn trăm sáu mươi ba 

triệu đồng). Nguồn không khoán: 6.312.449.000đ (Sáu tỷ ba trăm mười hai triệu 

bốn trăm bốn mươi chín ngàn đồng). 

* Kinh phí tính đến ngày 17/10/2024: 

- Số đã sử dụng: 27.834.859.900đ (Hai mươi bảy tỷ tám trăm ba mươi bốn 

triệu tám trăm năm mươi chín ngàn chín trăm đồng). 

Còn tồn: 1.021.780.300đ (Một tỷ không trăm hai mươi mốt triệu bảy trăm 

tám mươi ngàn ba trăm đồng). 

Trong đó: 

- Nguồn chi thường xuyên còn: 728.250.300 đ (Bảy trăm hai mươi tám triệu 

hai trăm năm mươi ngàn ba trăm đồng). 

- Nguồn chi không thường xuyên còn: 293.530.000 đ (Hai trăm chín mươi 

ba triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng). 

Theo kết luận của kiểm toán Nhà nước đã được niêm yết: Trường đã nộp 

và còn nợ 1.600.000.000 đ (Một tỷ sáu trăm triệu đồng). 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi có nhiều tiến bộ và tăng cả về số lượng, 

chất lượng giải. Cụ thể như sau:   

- 14 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc: 03 giải Ba và 11 

giải Khuyến Khích. Tăng hơn năm trước: 02 giải Ba và 04 giải Khuyến Khích.  

- 294 học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (05 giải 

nhất, 28 giải nhì, 261 giải ba; 

- 38 học sinh đạt huy chương trong kỳ thi Olympic khu vực phía Nam gồm: 04 

huy chương Vàng, 17 huy chương Bạc, 17 huy chương Đồng. 

- Tham gia Cuộc thi trực tuyến tiếng Anh “Phan Thiết Tôi yêu – My 

beloved Phan Thiết” năm 2023 do Thành đoàn Phan Thiết tổ chức đạt 01 giải Nhì 

(Ngày 31/8/2024). 

- Tham gia Cuộc thi “Video Clip quảng bá du lịch Bình Thuận năm 2023 

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đạt giải Khuyến khích (Ngày 24/10/2023).  

- Cử đoàn viên học sinh tham gia đội thi hát của Thành đoàn tham gia Cuộc 

thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” lần II do Tỉnh đoàn tổ chức đạt giải Nhì (ngày 

28/10/2023).  

- Tham gia Hội thi "Tên lửa nước" thành phố Phan Thiết lần thứ I, năm 

2023 do Thành đoàn Phan Thiết tổ chức đạt 01 giải Ba (Ngày 29/10/2023). 

- Tham gia thi Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh do Sở GD-ĐT tổ chức đã đạt 

được thành tích Giải Ba tập thể; giải Nhì cá nhân (Ngày 30/11/2023).  
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- Tham gia Cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung 

học, năm học 2023-2024 do Sở GD-ĐT tổ chức đạt 02 giải gồm 01 giải Sáng tạo 

khoa học UPT, 01 giải Tư (Ngày 24/12/2023). 

- Tham gia Hội thi Đơn ca giọng hát vàng thành phố Phan Thiết mở rộng 

lần thứ XVIII năm 2023 Trung tâm VH TT&DL thành phố đạt 01 giải Triển vọng, 

01 giải Khuyến khích (Ngày 30/12/2023). 

- Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật về Bình đẳng giới” do Sở Lao 

động TB&XH tổ chức đạt giải Khuyến khích tập thể (Ngày 28/12/2023). 

- Tham gia Cuộc thi “Chinh phục tiếng Anh – English Beat” do Tỉnh đoàn 

và Sở GD&ĐT phối hợp Công ty MobiFone tổ chức đạt 01 giải Nhì (Ngày 

07/01/2024). 

- Tham gia Hội thi Giai điệu Tuổi hồng lần thứ XIII năm 2024 do Sở GD-

ĐT đạt 04 giải gồm 01 giải Nhì Đơn ca, 01 giải Tốp ca, 01 giải Nhì Múa và 01 

giải Nhì Toàn đoàn. 

- Tham gia Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XVI, năm học 2023-2024 đạt 

được 34 Huy chương: Trong đó có 16 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc và 

05 Huy chương Đồng và Nhất đoàn Bơi, Nhất đoàn Bóng bàn, Nhất đoàn Cờ vua 

(Từ ngày 03/3-11/3/2024). 

- Tham gia Cuộc thi “Nét đẹp Thanh niên” Thành phố Phan Thiết lần thứ I, 

năm 2024 do Thành đoàn Phan Thiết phối hợp tổ chức đạt 05 giải gồm 01 giải 

Thí sinh ứng xử hay nhất, 01 giải Thí sinh sáng tác Clip khoảng khắc tình nguyện 

hay nhất, 01 giải Khuyến khích và 2 giải Nhất: Nhất Nam (Nam Vương); Nhất 

Nữ (Hoa Khôi) (Ngày 24/3/2024). 

- Tham gia thi Olympic Tin học miền Trung và Tây nguyên lần thứ V - 

2024 do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn và 

Trường Đại học Đà Nẵng chủ trì đạt 07 giải. Trong đó, bảng siêu cúp đạt 01 giải 

Ba (Huy chương Đồng) và 06 giải Khuyến khích; bảng không chuyên đạt 01 giải 

Khuyến khích. 

- Tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Thuần lần thứ XXV, năm 2024 do 

Tỉnh đoàn phối hợp Sở Giáo dục cùng các Sở ban ngành của tỉnh tổ chức đạt 6 

giải. Trong đó, có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích 

(Ngày 05/5/2024). Qua cuộc thi trường có 02 em được Tỉnh đoàn chọn vào Đội 

tuyển tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXX năm 2024. 

 HIỆU TRƯỞNG 
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